
STT SBD Họ và tên thí sinh Lớp Ghi chú

1 120002 HOÀNG GIA AN 12A10

2 120003 NGUYỄN PHÚC CHÂU AN 12A10

3 120012 NGUYỄN THỊ KIM ANH 12A10

4 120042 HUỲNH HOÀNG PHƯƠNG CA 12A10

5 120064 TRỊNH THANH DIỆU 12A10

6 120079 NGUYỄN THÙY DUYÊN 12A10

7 120080 TRẦN CAO KỲ DUYÊN 12A10

8 120088 ĐẶNG NGUYỄN NGỌC HÂN 12A10

9 120089 LÂM GIA HÂN 12A10

10 120090 NGUYỄN GIA HÂN 12A10

11 120091 TRẦN GIA HÂN 12A10

12 120092 TRẦN LÊ GIA HÂN 12A10

13 120122 NGÔ QUỐC HUY 12A10

14 120140 LÊ GIA KHÁNH 12A10

15 120146 NGUYỄN HOÀNG KHÔI 12A10

16 120150 PHẠM THỊ MINH KHUÊ 12A10

17 120151 TRẦN TRUNG KIÊN 12A10

18 120155 LÊ THIÊN KIM 12A10

19 120165 NGUYỄN THANH LIÊM 12A10

20 120186 NGUYỄN VĂN MẠNH 12A10

21 120202 THÁI HOÀNG BẢO NGÂN 12A10

22 120217 ĐÀO BẢO NGỌC 12A10

23 120218 ĐẶNG HỒNG NGỌC 12A10
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STT SBD Họ và tên thí sinh Lớp Ghi chú

1 120219 ĐỖ TRẦN GIA NGỌC 12A10

2 120220 TRẦN MINH NGỌC 12A10

3 120257 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 12A10

4 120261 TRẦN MINH NHỰT 12A10

5 120271 LÊ HOÀNG PHÚ 12A10

6 120284 NGUYỄN NGỌC LAN PHƯƠNG 12A10

7 120285 NGUYỄN THANH PHƯƠNG 12A10

8 120311 HUỲNH NGUYỄN BĂNG TÂM 12A10

9 120327 NGUYỄN NGỌC ANH THI 12A10

10 120333 ĐINH PHÚC THỊNH 12A10

11 120340 MẠC MINH THƯ 12A10

12 120348 LÂM GIA THUẬN 12A10

13 120351 HUỲNH CẨM THÙY 12A10

14 120353 LÊ NGỌC HẠ THUYÊN 12A10

15 120375 ĐẶNG THỊ THANH TRÚC 12A10

16 120380 PHAN ANH TÚ 12A10

17 120384 NGUYỄN THIỆN TƯỜNG 12A10

18 120389 NGUYỄN THÁI UYÊN 12A10

19 120393 NGUYỄN QUANG VINH 12A10

20 120401 BÙI THẢO VY 12A10

21 120411 TRẦN THỊ NHƯ Ý 12A10

22 120415 LÊ THỊ HỒNG YẾN 12A10

23 120416 TỐNG KIM YẾN 12A10
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